Trường THCS Khương Đình

ĐỀ THI HỌC KÌ I

Môn: Vật lý 6

Thời gian: 45’
I. Trắc nghiệm (3 điểm) Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Một bình chia độ chứa nước đến vạch số 55cm3. Khi thả một hòn bi sắt vào bình, mực nước trong bình dâng lên đến 87cm3. Thể tích của viên bi sắt là:

A. 55cm3

B. 87cm3


C. 32cm3

D. 142cm3.

Câu 2: Lực nào sau đây không phải trọng lực?

A. Lực làm cho nước mưa rơi xuống. 

B. Lực tác dụng lên một vật nặng treo vào lò xo làm cho lò xo dãn ra. 

C. Lực tác dụng làm viên phấn rơi khi ta buông tay cầm. 

D. Lực nam châm tác dụng vào hòn bi sắt.

Câu 3: Hai lực cân bằng là hai lực có đặc điểm:

A. Mạnh như nhau, cùng phương, ngược chiều. 

B. Mạnh như nhau, cùng phương, cùng chiều.

C. Mạnh như nhau, cùng phương, ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.

D. Mạnh như nhau, cùng phương, cùng chiều, tác dụng vào cùng một vật.

Câu 4: Một vật có trọng lượng 850N, khối lượng của vật là:

A. 850kg

B. 85kg


C. 850g

D. 85g

Câu 5: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ:

A. Ít nhất bằng trọng lượng của vật.

B. Nhỏ hơn trọng lượng của vật.
C. Lớn nhất bằng trọng lượng của vật.

D. Bất kì.

Câu 6: Vật nào sau đây không có tính chất đàn hồi?

A. Quả bóng cao su.
B. Tấm gỗ 

C. Sợi dây chun.
D. Lò xo.

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu các kết quả tác dụng của lực và cho mỗi kết quả một ví dụ.

Câu 2: (3 điểm) Treo một quả nặng 400g vào một lò xo dài móc trên giá.

a) Có những lực nào tác dụng lên quả nặng? 

b) Các lực này có cân bằng không? Tại sao?

b) Trọng lượng của vật là bao nhiêu?

Câu 3: (2 điểm) Một thanh sắt có thể tích là 400dm3 và có khối lượng 3120kg. 

a) Tính khối lượng riêng của sắt?

b) Tính trọng lượng của thanh sắt có thể tích 50dm3?
(Chú ý: Học sinh không làm bài vào đề thi)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Môn: Vật lý 6

Năm học 2015 - 2016
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	D
	C
	B
	A
	B


Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

II. Tự luận (7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	+ Kết quả tác dụng của lực là làm vật biến dạng, hoặc biến đổi chuyển động, hoặc vừa biến dạng vừa biến đổi chuyển động.
+ Ví dụ : Nêu đúng mỗi ví dụ 
	1 điểm

1 điểm

	2a
	+ Hai lực tác dụng lên vật là trọng lực và lực đàn hồi
	1 điểm

	2b
	+ Các lực này là hai lực cân bằng vì vật chịu tác dụng của hai lực nhưng vẫn đứng yên.
	1 điểm

	2c
	+ Trọng lượng của vật là P = 10.m = 10.0,4 = 4(N)
	1 điểm

	3a
	+ Tóm tắt đúng.

+ Khối lượng riêng của sắt là :

    D = m : V = 3210 : 0,4 = 7800 (kg/m3) 
	0,5 điểm
0,5 điểm

	3b
	+ Trọng lượng riêng của nhôm là :

    d = 10.D = 10. 7800 = 78000(N/m3)

+ Trọng lượng của tấm nhôm có thể tích 0,15m3 là :

    d = P : V => P = d.V = 78000. 0,05 = 3900 (N)
+  Đáp số.
(Học sinh có thể làm cách khác)
	0,5 điểm

0,5 điểm


Người ra đề                      Nhóm trưởng chuyên môn
       Tổ trưởng chuyên môn
Ma trận đề thi học kì I

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Đo chiều dài , đo thể tích 
	Biết ước lượng chiều dài của một vật để chọn thước đo cho phù hợp
	
	Biết cách đo thể tích của vật rắn không thấm nước bằng bình chia độ ,bình tràn
	
	

	Số câu(điểm)

Tỉ lệ %
	1(0,5)

5%
	
	
	
	1(0,5)

5%
	
	
	
	2(1)

10%

	Lực
	Phân biệt được các loại lực
	Hiểu được khái niệm hai lực cân bằng
	Biết phân tích các lực tác dụng lên một vật,phương chiều và độ lớn của các lực đó
	Hiểu được kết quả tác dụng lực và lấy được ví dụ trong thực tế
	

	Số câu(điểm)

Tỉ lệ %
	2(0,5)

10%
	
	1(0,5)

5%
	2(1,5)
15%
	
	1(3)

30%
	
	1(1,5)

10%
	7(7)

70%

	Khối lượng,khối lượng riêng,trọng lượng riêng
	
	Biết công dụng của các máy cơ đơn giản 
	
	Biết sử dụng công thức tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng vận dụng vào giải các bài tập
	

	Số câu(điểm)

Tỉ lệ %
	
	
	1(0,5)

5%
	1(0,5)
5%
	
	
	
	1(1)
10%
	3(2)

20%

	TS điểm
	3(1)

15%
	5(3)

30%
	4(6)

55%
	12(10)

100%




Môn : vật lý

